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PHẬT NÓI KINH NĂM PHƯỚC ĐỨC CỦA BẬC HIỀN GIẢ 

  
Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Hà Nội Sa Môn BẠCH PHÁP TỔ 
Việt dịch: HUYỀN THANH 
 
Nghe như vầy: Một thời Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc 

(Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma) tại nước Xá-Vệ (Śrāvastya). Đức Phật bảo các vị Tỳ 
Kheo (Bhikṣu): “Khi Hiền Giả (Người tu Thiện Đạo chưa chặt đứt Hoặc, chứng được 
Lý như bậc Hiền của 3 Hiền 10 Thánh, 7 Hiền 7 Thánh. Lại là tên gọi chung cho 
người có địa vị ở bậc trên như Hiền Giả Xá Lợi Phất, Hiền Giả Mục Kiền Liên) nói 
Pháp thời có 5 Phước Đức. Nhóm nào là năm? Người ấy sinh ra liền được sống lâu,  
đấy là Phước thứ nhất. Người ấy sinh ra liền được giàu có lớn, đấy là Phước thứ 
hai. Người ấy sinh ra liền được đoan chính không có so sánh được, đấy là Phước 
thứ ba. Người ấy sinh ra liền được danh tiếng vang xa, đấy là Phước thứ tư. Người 
ấy sinh ra liền được thông minh Đại Trí, đấy là Phước thứ năm. 

Do Nhân (Hetu) nào mà Hiền Giả nói Pháp được sống lâu? Do đời trước khi 
nói Pháp thời lời nói ở chặng bên trên cũng tốt lành, lời nói ở chặng giữa cũng tốt lành, 
lời nói ở chặng sau cũng tốt lành. Nghĩa ấy  đầy đủ, quy về Vô Vi lặng yên, Người ưa 
giết chóc nghe Pháp, liền dừng lại, chẳng giết hại nữa. Do đấy cho nên được sống lâu 

Do Nhân (Hetu) nào mà người nói Pháp được lắm tiền nhiều vật báu? Do đời 
trước khi nói Pháp thời lời nói ở chặng bên trên, chặng giữa, chặng sau…Nghĩa ấy  đầy 
đủ, quy về Vô Vi lặng yên, Người trộm nghe Pháp: liền dừng lại chẳng ăn trộm nữa, 
liền hay bố thí đem cho. Do đấy cho nên được giàu có lớn 

Do Nhân (Hetu) nào mà người nói Pháp được đoan chính không có so sánh 
được? Do đời trước khi nói Pháp thời lời nói ở chặng bên trên, chặng giữa, chặng 
sau…Nghĩa ấy  đầy đủ, quy về Vô Vi lặng yên, khiến cho người nghe Pháp: được hòa 
khí an ổn, tức nhan sắc vui vẻ tự sinh sáng bóng. Do đấy cho nên được đoan chính 

Do Nhân (Hetu) nào mà người nói Pháp được danh tiếng vang xa? Do đời 
trước khi nói Pháp thời lời nói ở chặng bên trên, chặng giữa, chặng sau…Nghĩa ấy  đầy 
đủ, quy về Vô Vi lặng yên, khiến cho người nghe Pháp:  kính Phật, kính Pháp, kính Tỳ 
Kheo Tăng. Do đấy cho nên được danh tiếng 

Do Nhân (Hetu) nào mà người nói Pháp được thông minh, Đại Trí? Do đời 
trước khi nói Pháp thời lời nói ở chặng bên trên, chặng giữa, chặng sau…Nghĩa ấy  đầy 
đủ, quy về Vô Vi lặng yên, khiến cho người nghe Pháp: hiểu rõ Diệu Tuệ. Do đấy cho 
nên được thông minh, Đại Trí. 

Đây là năm Pháp mà người nói Kinh được Phước vậy” 
 
Các Tỳ Kheo nghe Kinh thời vui vẻ, tiến đến trước mặt Đức Phật làm lễ. 
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